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KẾ HOẠCH 

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 

 

Thực hiện quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; 

Nghị quyết số 307/NQ/TU ngày 06/12/2023 cảu ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

nhiệm vụ lãnh đạo năm 2024; Nghị quyết số 13-NQ/BCSĐ ngày 12/12/2023 của 

ban cán sự đảng UBND tỉnh về nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã  hội năm 

2024; Nghị quyết số 62/NQ/-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND tỉnh khóa XIX, 

kỳ họp thứ 14 về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế -  xã hội 

năm 2024 tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của 

UBND huyện Hiệp Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội 

năm 2024; UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các Nghị quyết, Kết 

luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện 

Hiệp Hòa lần thứ XXIV; Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Hoàng Thanh lần thứ 

XXV; các kết luận của Huyện ủy, Ban thường vụ huyện ủy, Kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 của UBND xã để tổ chức thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2024; 

Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; quyết tâm hành động cao 

nhất để vượt qua những khó khăn thử thách, tranh thủ thời cơ để đẩy nhanh tốc độ 

phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; 

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo tiến bộ 

xã hội, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. 

2. Yêu cầu 

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, chuyên môn phụ 

trách các lĩnh vực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Thường xuyên kiểm đếm 

tiến độ thực hiện nhiệm vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc đưa ra 

các giải pháp phù hợp. 

Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi để 

phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; 

Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. 

II. NỘI DUNG  

1. Thực hiện đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; củng cố, 

phát triển các động lực tăng trưởng mới 

 



Triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ; thực hiện đồng bộ nhằm đạt hiệu quả cao nhất; 

Thường xuyên chỉ đạo rà soát đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thực 

hiện  nghiêm túc, có hiệu quả các quy hoạch đã được duyệt; 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tập 

trung tuyên truyền về các nhiệm vụ chuyển đổi số của địa phương; Thực hiện giữ 

vững thương hiệu sản phẩm Ocop. 

Thực hiện tốt công tác quản lý các di tích trên địa bàn; Tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, điều hành; xây dựng chính quyền thân 

thiện, chính quyền điện tử. 

2. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng 

thu hút đầu tư; tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế  

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành 

chính trên địa bàn. Vận hành tốt hệ thống phần mềm dùng chung, cổng dịch vụ 

công đảm bảo 100% hồ sơ phát sinh được cập nhật thông tin trên hệ thống một cửa 

điện tử; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt tối thiểu 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%  

3. Đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà 

nước; xây dựng hạ tầng nông thôn 

Chỉ đạo công  

môn thực hiện tốt công tác chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ, định mức. Rà 

soát, tổng hợp nợ đọng xây dựng cơ bản; xây dựng phương án trả nợ theo lộ trình 

phù hợp; 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 của địa phương; Tập trung các nguồn lực để thực hiện các dự án, công trình 

năm 2024; 

Xây dựng nông thôn mới: 

- Xây dựng 03 thôn về đích thôn nông thôn mới năm 2024 gồm: Thống Nhất; 

Trung Tâm, Ngọc Sơn. 

- Xây dựng 02 thôn về đích thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 gồn: Thôn 

Đồng Minh, thôn Ngọc Phú. 

Thời gian hoàn thành xong trước tháng 6/2024. 

4. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi 

trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu 

Kịp thời phát hiện và xử ý nghiêm, dứt điểm các vi phạm mới phát sinh; tăng 

cường quản ý quỹ đất công ích; hoàn thành các kế hoạch cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất; Tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện tốt quy chế dân 

chủ trong công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tập trung hoàn thành 

giải phóng mặt bằng khu dân cư thôn Trung Tâm. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện thu gom, xử ý triệt để rác thải ra môi trường theo 

Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Duy trì thường 

xuyên phong trào ngày “Chủ nhật xanh”. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý 

các hành vi vi phạm trên địa bàn. 

Chỉ đạo xây dựng và triển khai phương án phòng, chống thiên tai năm 2024, 

chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. 



5. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; 

nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động phòng, 

chống dịch bệnh  

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "sóng và máy tính cho em" phục vụ công tác 

giảng dạy và học tập tại các trường trên địa bàn; qua đó thúc đẩy phát triển chuyển 

đổi số, xã hội số. 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/5/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao năng lực công tác y tế dự phòng, đáp ứng yêu cầu 

trong tình hình mới. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch dịch 

bệnh, không để dịch bùng phát, lây lan diện rộng. Triển khai các biện pháp đảm 

bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

6. Đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân  

Tiếp tục vận động xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phù hợp với các tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao chất lượng phong trào "toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Phấn đấu tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa 

từ 95% trở lên; làng văn hóa đạt 100%. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; triển khai có hiệu quả chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Kế hoạch phòng, chống tai nạn, 

thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối 

với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. 

Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu BHYT; BHXH được giao năm 2024. 

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương hành chính; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức năm 2024; thường 

xuyên cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các lớp tập huấn, 

bồi dưỡng kiến thức do cấp trên tổ chức. Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân dân chủ, chuyên 

nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân 

phục vụ. 

Chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chuyên môn thực hiện nghiêm 

các quy định về văn hóa công sở; đạo đức công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 

Tổ chức thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tiết kiệm 

triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị; thực 

hiện chi theo dự toán đã được duyệt năm 2024. 

8. Thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội 

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để 

đơn thư vượt cấp; 

Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, 

phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ; Thực hiện tốt 

công tác tuyển quân, động viên quân nhân dự bị, hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 

2024; 



Chỉ đạo Công an xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 của 

chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

9. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội 

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng;  Phối hợp với Mặt trận tổ quốc và 

các đoàn thể chính trị- xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, 

hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước và các nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- 

xã hội của địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật tới toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức khác nhau.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Công chức văn phòng- thống kê 

Tham mưu UBND xã rà soát, kiện toàn các Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện 

nhiệm vụ đảm bảo rõ người, rõ việc 

Tham mưu UBND, Chủ tịch UBND xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện 

chuyển đổi số; kế hoạch cải cách hành chính năm 2024; kế hoạch duy trì áp dụng 

hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan; kế hoạch 

xây dựng chính quyền thân thiện; 

Tham mưu UBND, Chủ tịch UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch phát 

động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 tới đông đảo Nhân dân; tổng hợp, đề 

xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với các cá nhân, tổ chức có thành tích 

trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2024; 

Chủ trì theo dõi, nhắc nhở cán bộ, công chức trong cơ quan thực hiện nghiêm 

kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa công sở, đạo đức công vụ. 

2. Công chức Tư pháp- hộ tịch 

Tham mưu UBND, Chủ tịch UBND xã xây dựng và triển khai có hiệu quả kế 

hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024; kế hoạch xây dựng xã 

đạt chuẩn tiếp cận năm 2024; 

Tổ chức rà soát, kiện toàn tổ hòa giải cơ sở; thường xuyên lập danh sách đăng 

ký cho các thành viên tổ hòa giải tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 

về công tác hòa giải. 

3. Công chức Địa chính- xây dựng (quản lý đất đai) 

Tham mưu cho Chủ tịch UBND, UBND xã rà soát, đề nghị điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất cho phù hợp;  

Tổ chức quản lý tốt đất công ích trên địa bàn, thực hiện cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao năm 2024; 

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện dự án khu dân cư thôn Trung 

Tâm giai đoạn 2. 

4. Công chức Địa chính- xây dựng (giao thông xây dựng,môi trường) 

Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024; 

Theo dõi, đôn đốc các thôn tổ chức thu phí vệ sinh môi trường đảm bảo hoàn 

thành chỉ tiêu năm 2024 theo đúng tiến độ. Duy trì tốt hoạt động thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải của các tổ thu gom trên địa bàn; 



Thực hiện giao chỉ tiêu nạo vét kênh mương, tổng hợp việc thực hiện của các 

thôn đảm bảo dòng chảy phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. 

Tham mưu UBND xã triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 hiệu quả. 

5. Chủ tịch Hội nông dân (phụ trách khuyến nông) 

Tham mưu Đảng ủy, UBND xây dựng và triển khai kế hoạch giữ vững thương 

hiệu sản phẩm o cop trên địa bàn; 

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đưa những cây, con giống có chất 

lượng tốt, năng suất cao vào sản xuất, mở rộng diện tích các mô hình đem lại hiệu 

quả kinh tế cao (mô hình dưa lê, ngô ngọt…) 

Chủ động phối hợp với các ngành,cán bộ, công chức liên quan đẩy mạnh việc 

quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đưa sản phẩm nông nghiệp của địa phương lên các 

sàn thương mại điện tử. 

6. Công chức Tài chính- kế toán 

Tham mưu UBND xã trong việc quản lý ngân sách, điều hành ngân sách của 

địa phương theo đúng Luật ngân sách; 

Giao chỉ tiêu thu trên địa bàn, theo dõi, đôn đốc việc thu thuế và các loại quỹ 

đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao năm 2024 theo đúng tiến độ; 

Tham mưu UBND xã trong việc bố trí kinh phí trả nợ đọng xây dựng cơ bản, 

bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch đầu tư công  năm 2024; 

Tham mưu UBND xã trong việc thực hiện tiết kiệm chi ngân sách theo quy 

định. 

7. Công chức Văn hóa- xã hội (lao động thương binh xã hội) 

Tham mưu UBND xã triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc 

gia về giảm nghèo; thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; hoàn thành 

việc rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024; đảm bảo tỷ lệ hộ nghèo 

ngày càng giảm, không có hộ nghèo phát sinh. 

8. Công chức Văn hóa- xã hội (văn hóa thể thao) 

Tham mưu UBND xã thực hiện tốt công tác quản lý các di tích trên địa bàn, 

thực hiện tốt phong trào " toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cư" phấn đấu 95 % hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 100% thôn đạt làng văn hóa 

cấp huyện năm 2024; Trực tiếp tham mưu xây dựng thôn nông thôn mới, thôn 

nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024; 

Tham mưu UBND xã trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử; 

Tổ chức vận hành tốt cổng thông tin điện tử của xã; phối hợp với cán bộ đài 

truyền thanh, công chức Tư pháp- Hộ tịch, các công chức có liên quan thực hiện 

tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước và các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa 

phương, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. 

Tham mưu UBND xã thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2024. 

Tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

thực hiện các kết luận, quyết định có hiệu lực pháp luật trên địa bàn. 

9. Cán bộ đài xã 



Thường xuyên tiếp âm đài truyền thanh huyện theo quy định; tổ chức tuyên 

truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của thôn về các chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế- 

xã hội của địa phương để Nhân dân biết, tích cực hưởng ứng. 

10. Hiệu trưởng các nhà trường 

Chủ động tham mưu cho chủ tịch UBND xã trong việc triển khai các nhiệm vụ, 

giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn; từng bước nâng cao thứ 

hạng của trường. 

Tham mưu UBND xây dựng kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trường 

lớp học theo quy định. 

11. Trạm trưởng trạm y tế 

Tham mưu giúp chủ tịch UBND xã trong việc tăng cường chất lượng công tác 

y tế dự phòng; tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, công tác đảm bảo 

an toàn thực phẩm; công tác chăm sóc, sức khỏe Nhân dân. 

12. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: Tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước và các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa 

phương; các phong trào thi đua; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia 

vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- TTĐU; TTHĐND(B/c); 

- Các ngành, cán bộ, công chức (t/h); 

- Lưu: VP 
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Vũ Hồng Điệp 
 

 



Phụ lục 

Chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2024 

(kèm theo kế hoạch số   /KH-UBND ngày  25 tháng 01 năm 2024  

của Chủ tịch UBND xã Hoàng Thanh) 

 

TT  Chỉ tiêu  Đơn vị tính Kế hoạch 2023 
Ghi 

chú 

I  CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ   

1 Thu - Chi ngân sách  Tr.đồng  5.731   

2 Tổng thu ngân sách trên địa bàn  Tr.đồng  1.482   

3 
Tổng sản lượng lương thực có 

hạt  
Tấn  2.625   

  - Thóc  Tấn  2.460   

  - Ngô  Tấn  165   

4 Chăn nuôi       

  - Tổng đàn trâu  Con  84   

  - Tổng đàn bò  Con  670   

  - Tổng đàn lợn  Con  2.890   

  - Tổng đàn gia cầm  Con  69.420   

  - Sản lượng thịt hơi các loại  Tấn  870   

II  CHỈ TIÊU VỀ XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG 

1 Dân số trung bình  Người  6.668   

  - Mức giảm tỷ suất sinh  ‰  0,05   

  - Tốc độ tăng dân số tự nhiên  %  1,03   

2 Giáo dục và đào tạo       

  - Quy mô trường  Trường  3   

  - Số học sinh có mặt đầu năm  Học sinh  1.263   

  
- Tỷ lệ kiên cố hoá trường, lớp học  %  100,0   

  

- Số trường đạt chuẩn quốc gia 

(MĐ 1, 2 luỹ kế)  
Trường  3   

3 
Số xã đạt tiêu chuẩn phù hợp 

với trẻ em  

Xã,  
Giữ đạt   

 
4 Y tế       

  

- Xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc 

gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 
Xã Đạt   



  
- Số giường bệnh ở trạm y tế xã  Giường  5   

  
- Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ  %  100   

  

- Tỷ lệ trạm y tế xã có nữ hộ sinh 

hoặc y sỹ sản nhi 
%  100   

5 BHYT, BHXH tự nguyện, BHXH bắt buộc   

  
- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT  %  99,60   

  

- Số người tham gia BHXH bắt 

buộc  
Người  480   

  

- Số người tham gia BHXH tự 

nguyện  
Người  430   

6 Lao động - Việc làm       

  

- Tổng số lao động được giải quyết 

việc làm mới  
Người  160   

  Trong đó: Xuất khẩu lao động  Người  3   

7 An sinh xã hội       

  - Số hộ nghèo giảm còn Hộ  9   

  

- Tỷ lệ hộ nghèo  

 

Số người cai nghiện bắt buộc 

%  

 

Người 

0,59 

 

1 

  

8 Văn hoá   

  
- Số thôn đạt tiêu chuẩn văn hoá  Thôn  7   

  
- Tỷ lệ làng đạt tiêu chuẩn văn hoá  %  100%   

  

- Hộ gia đình được công nhận 

danh hiệu gia đình văn hoá 
Gia đình  1.373   

  

- Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận 

danh hiệu gia đình văn hoá 
%  95.2   

9 Môi trường       

  

- Tỷ lệ dân số được sử dụng nước 

hợp vệ sinh  
%  100,0   

  
- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom  %  96,0   

  

- Tỷ lệ chất thải rắn thu gom được 

xử lý HVS  
%  98,0   

10 An toàn thực phẩm       



  

-  Tỷ lệ diện tích rau an toàn sản 

xuất theo tiêu chuẩn VietGap B60 
%  63,0   

  

 - Tỷ lệ diện tích sản xuất thâm 

canh quả theo tiêu chuẩn VietGap  
%  65,0   

  

- Tỷ lệ diện tích sản xuất thâm 

canh thủy sản theo tiêu chuẩn 

VietGap  

%  57,0   

  

- Tỷ lệ tổng đàn chăn nuôi lợn 

theo tiêu chuẩn VietGap 
%  55,0   

  

- Tỷ lệ tổng đàn chăn nuôi gia cầm 

theo tiêu chuẩn VietGap  
%  54,0   

  

- Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, chế 

biến, kinh doanh nông lâm sản, 

thủy sản được cấp GCN ATTP 

%  95,0   

  

- Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, chế 

biến, kinh doanh thực phẩm được 

cấp GCN ATTP theo quy định 

%  98.6   

11 
Chỉ tiêu xây dựng nông thôn 

mới 
      

  

Số thôn đạt chuẩn nông thôn mới 

kiểu mẫu  
Thôn  2   

 
Số thôn đạt chuẩn thôn nông 

thôn mới 
Thôn 3  

12 Chỉ tiêu cải cách hành chính       

  

Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết và trả 

công dân đúng hẹn tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả  

%  99   
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